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Stt theo  

thôn 
Stt theo xã Họ và tên chủ hộ Năm sinh chủ hộ Địa chỉ thôn Ghi chú 

1 1 Phạm Văn Teu 01/01/1963 Thôn 1 Thoát hẳn

Đinh Thị Miền 01/01/1972 Thôn 1 Thoát hẳn

Đinh Thị Hen 11/03/1998 Thôn 1 Thoát hẳn

2 2 Đinh Văn Tha 01/01/1979 Thôn 1 Thoát hẳn

Đinh Thị Đưa 01/01/1983 Thôn 1 Thoát hẳn

Đinh Văn Long 11/11/2005 Thôn 1 Thoát hẳn

3 3 Đinh Văn Đông 1953 Thôn 1 Thoát hẳn

Đinh Thị Rất 1960 Thôn 1 Thoát hẳn

Đinh Văn Siêng 1987 Thôn 1 Thoát hẳn

Đinh Thị Cấy 20/08/1992 Thôn 1 Thoát hẳn

Đinh Thị Song 05/10/2011 Thôn 1 Thoát hẳn

Đinh Tuyết Sớm 28/06/2017 Thôn 1 Thoát hẳn

4 4 Đinh Văn Rai 1979 Thôn 1 Thoát hẳn

Đinh Văn Phúc 04/12/2000 Thôn 1 Thoát hẳn
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5 5 Đinh Văn Dố 02/04/1984 Thôn 1 Thoát hẳn

Đinh Thị Hồng 01/10/1983 Thôn 1 Thoát hẳn

Đinh Thùy Dung 06/04/2005 Thôn 1 Thoát hẳn

Đinh Thúy Diễm 17/10/2009 Thôn 1 Thoát hẳn

1 5 Đinh Thị Mên 1986 Thôn 2 Thoát hẳn

Đinh Bình Khang 07/05/2016 Thôn 2 Thoát hẳn

2 6 Đinh Văn Đong 15/06/1976 Thôn 2 Thoát hẳn

Đinh Thị Hanh 01/01/1978 Thôn 2 Thoát hẳn

Đinh Thị Ngân 12/11/2000 Thôn 2 Thoát hẳn

Đinh Văn Hân 26/02/2008 Thôn 2 Thoát hẳn

3 7 Đinh Văn Rét 10/02/1962 Thôn 2 Thoát hẳn

Đinh Thị Hêu 1963 Thôn 2 Thoát hẳn

4 8 Đinh Văn Hàng 1979 Thôn 2 Thoát hẳn

5 9 Đinh Thị Tưa 01/01/1955 Thôn 2 Thoát hẳn

6 10 Đinh Văn Léo 1981 Thôn 2 Thoát hẳn

1 11 Đinh Văn Phác 01/08/1982 Thôn 3 Thoát hẳn

Đinh Thi Hú 01/01/1987 Thôn 3 Thoát hẳn

Đinh Thị Triêu 01/01/1947 Thôn 3 Thoát hẳn

Đinh Thiên Phúc 20/11/2016 Thôn 3 Thoát hẳn

2 12 Đinh Văn Nốc 01/01/1986 Thôn 3 Thoát hẳn

Đinh Thị Rúi 15/05/1983 Thôn 3 Thoát hẳn

Đinh Văn Quốc 23/10/2006 Thôn 3 Thoát hẳn

Đinh Văn Nhường 07/06/2012 Thôn 3 Thoát hẳn

3 13 Đinh Văn Chính 10/12/1983 Thôn 3 Thoát hẳn

Đinh Thị Phiêu 21/02/1987 Thôn 3 Thoát hẳn

Đinh Xuân Quyền 01/01/2010 Thôn 3 Thoát hẳn



Đinh T. Xuân Pha 20/12/2011 Thôn 3 Thoát hẳn

4 14 Đinh Văn Rơi 02/06/1970 Thôn 3 Thoát hẳn

Đinh Thị Ngít 1972 Thôn 3 Thoát hẳn

Đinh Thị Hành 04/05/1993 Thôn 3 Thoát hẳn

Đinh Xuân Định 02/06/1998 Thôn 3 Thoát hẳn

Đinh Thị Kim Thoa 23/12/2019 Thôn 3 Thoát hẳn

5 15 Đinh Văn Chiểu 1962 Thôn 3 Thoát hẳn

Đinh Thị Thuốc 01/01/1964 Thôn 3 Thoát hẳn

Đinh Gia Hưng 27/10/2009 Thôn 3 Thoát hẳn

6 16 Đinh Văn Kiếp 30/04/1984 Thôn 3 Thoát hẳn

Đinh Thị Trị 05/04/1985 Thôn 3 Thoát hẳn

Đinh Thị Trà Mi 31/10/2006 Thôn 3 Thoát hẳn

Đnh T. Bích Nhung 12/01/2012 Thôn 3 Thoát hẳn

1 17 Đinh Thị Tây 01/01/1942 Thôn 4 Chết

2 18 Đinh Thị Dia 01/01/1964 Thôn 4 Thoát hẳn

Đinh Văn Hải 02/05/1991 Thôn 4 Thoát hẳn

Đinh Thị Mê 30/08/1989 Thôn 4 Thoát hẳn

Đinh Minh Huy 08/10/2008 Thôn 4 Thoát hẳn

Đinh T.Minh Hằng 04/02/2012 Thôn 4 Thoát hẳn

Đinh Minh Hạo 03/09/2019 Thôn 4 Thoát hẳn

3 19 Đinh Văn Tha 01/01/1978 Thôn 4 Thoát hẳn

Đinh Thị Lâm 1979 Thôn 4 Thoát hẳn

Đinh Hoài Siêm 25/11/2003 Thôn 4 Thoát hẳn

Đinh Thị Hoài Thu 04/03/2006 Thôn 4 Thoát hẳn

4 20 Đinh Văn Rêm 21/07/1976 Thôn 4 Thoát hẳn

Đinh Thị Cúc 1980 Thôn 4 Thoát hẳn



Đinh Văn Chính 04/10/2004 Thôn 4 Thoát hẳn

5 21 Đinh Văn Rí 05/05/1981 Thôn 4 Thoát hẳn

Đinh Thị Mang 06/02/1987 Thôn 4 Thoát hẳn

Đinh Thị Nằng 12/02/2005 Thôn 4 Thoát hẳn

Đinh Thị Nữ 21/12/2006 Thôn 4 Thoát hẳn

6 22 Đinh Văn Dới 14/05/1981 Thôn 4 Thoát hẳn

Đinh Thị Cô 10/11/1984 Thôn 4 Thoát hẳn

Đinh Thị Yến 17/11/2003 Thôn 4 Thoát hẳn

Đinh Thị Chy 16/06/2005 Thôn 4 Thoát hẳn

Đinh Thị Thùy Dung 14/08/2022 Thôn 4 Thoát hẳn

7 23 Đinh Văn Đon 01/01/1981 Thôn 4 Thoát hẳn

Đinh Thị Nấp 01/01/1977 Thôn 4 Thoát hẳn

Đinh Thị HLinh 20/10/2003 Thôn 4 Thoát hẳn

1 24 Phạm Văn Hậu 02/09/1980 Thôn 5 Thoát hẳn

Đinh Thị Tru 12/06/1985 Thôn 5 Thoát hẳn

Phạm Văn Quân 05/12/2004 Thôn 5 Thoát hẳn

Phạm Đinh Triệu 17/09/2008 Thôn 5 Thoát hẳn

Phạm T.Đinh Uyên Diệp 01/03/2015 Thôn 5 Thoát hẳn

2 25 Đinh Văn Quynh 08/11/1981 Thôn 5 Thoát hẳn

Đinh Thị Diên 18/05/1983 Thôn 5 Thoát hẳn

Đinh Văn Toàn 27/11/2004 Thôn 5 Thoát hẳn

Đinh Văn Hiển 16/09/2014 Thôn 5 Thoát hẳn

3 26 Đinh Thị Ghiêu 01/01/1967 Thôn 5 Thoát hẳn

Đinh Văn Bao 01/01/1960 Thôn 5 Thoát hẳn

4 27 Đinh Thị Rê 01/01/1960 Thôn 5 Thoát hẳn

Đinh Thị Hậu 1993 Thôn 5 Thoát hẳn



Đinh Thị Hạ 11/11/2012 Thôn 5 Thoát hẳn

Đinh Văn Dương 19/04/2019 Thôn 5 Thoát hẳn

Đinh Văn Hoàng 02/09/2022 Thôn 5 Thoát hẳn

5 28 Đinh Văn Lôi 15/5//1957 Thôn 5 Thoát hẳn

Đinh Thị Ý 1962-06-02 Thôn 5 Thoát hẳn

Đinh Thị Lâm 15/9/1992 Thôn 5 Thoát hẳn

Đinh Văn Kênh 16/03/2014 Thôn 5 Thoát hẳn

1 29 Đinh Văn Doi 01/01/1983 Thôn 6 Thoát hẳn

Đinh Thị Tú 01/01/1987 Thôn 6 Thoát hẳn

Đinh Thị Hiệu 17/06/2003 Thôn 6 Thoát hẳn

Đinh Thị Hoài 26/06/2009 Thôn 6 Thoát hẳn

2 30 Đinh Văn Liếp 1977 Thôn 6 Thoát hẳn

3 31 Đinh Thị Biêng 01/01/1945 Thôn 6 Thoát hẳn

Đinh Thị Ngới 1973 Thôn 6 Thoát hẳn

1 32 Đinh Văn Quét 01/01/1975 Thôn 7 Thoát hẳn

Đinh Thị Mứp 1976 Thôn 7 Thoát hẳn

Đinh Văn Được 18/05/1997 Thôn 7 Thoát hẳn

2 33 Đinh Văn Hnơi 1959 Thôn 7 Thoát hẳn

Đinh Thị Éo 1964 Thôn 7 Thoát hẳn

3 34 Đinh Văn Ví 01/10/1980 Thôn 7 Thoát hẳn

Đinh Thị Đong 1987 Thôn 7 Thoát hẳn

Đinh Thị Phó 22/08/2006 Thôn 7 Thoát hẳn

Đinh Thị Nhân 11/02/2011 Thôn 7 Thoát hẳn

4 35 Đinh Văn Tớ 01/01/1980 Thôn 7 Thoát hẳn

Đinh Thị Trúc 01/01/1979 Thôn 7 Thoát hẳn

Đinh Văn Lực 26/12/2005 Thôn 7 Thoát hẳn



5 36 Đinh Văn Lên 01/01/1984 Thôn 7 Thoát hẳn

Đinh Thị Tham 01/01/1985 Thôn 7 Thoát hẳn

Đinh Thị Lệ 17/03/2005 Thôn 7 Thoát hẳn

Đinh Thị HLen 08/08/2009 Thôn 7 Thoát hẳn

6 37 Đinh Văn Hy 1964 Thôn 7 Thoát hẳn

Đinh Thị Non 01/01/1962 Thôn 7 Thoát hẳn

Đinh Văn Sẽ 01/10/1996 Thôn 7 Thoát hẳn

7 38 Đinh Văn Cứp 01/01/1980 Thôn 7 Thoát hẳn

Đinh Thị Ghem 01/01/1985 Thôn 7 Thoát hẳn

Đinh Văn Quang 06/01/2002 Thôn 7 Thoát hẳn

Đinh Thị Oanh 2008-01-11 Thôn 7 Thoát hẳn

8 39 Đinh Văn MRấp 01/01/1985 Thôn 7 Thoát hẳn

Đinh Thị Ly 27/05/1985 Thôn 7 Thoát hẳn

Đinh Minh Tuấn 26/08/2004 Thôn 7 Thoát hẳn

Đinh Nhật Vinh 20/09/2010 Thôn 7 Thoát hẳn
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